
ÔN TẬP VĂN HỌC
 Các em đọc lại các văn bản đã học ở học kì 2.
 Xem lại nội dung và nghệ thuật ở phần ghi nhớ  mỗi bài.

*** Phần tục ngữ : 
1/ Nắm khái niệm tục ngữ sgk/3,4
2/ Sưu tầm 2 chủ đề của tục ngữ : tục ngữ về thiên nhiên 
và lao động sản xuất; tục ngữ về con người và xã hội. Mỗi 
chủ để học ít nhất 2 bài nắm nội dung, cách vận dụng.

*** Phần văn bản nghị luận
1/ Đọc lại các bài : Tinh thần yêu nước của nhân dân ta 
của Hồ Chí Minh; Đức tính giản dị của Bác Hồ của Phạm 
Văn Đồng; Ý nghĩa văn chương của Hoài Thanh
2/ Viết cảm nhận về Tinh thần yêu nước ( bài Tinh thần 
yêu nước của nhân dân ta); Cảm nhận về Đức tính giản dị 
của Bác ( bài Đức tính giản dị của Bác Hồ); Cảm nhận về 
văn chương có thể sáng tạo ra sự sống, đời sống nhân loại 
sẽ nghèo nàn nếu thiếu văn chương ( Bài Ý nghĩa văn 
chương).
*** Phần truyện ngắn : bài Sống chết mặc bay của 
Phạm Duy Tốn
1/ Đọc lại văn bản
2/ Viết cảm nhận về hình ảnh viên quan phụ mẫu trong tác 
phẩm.



ÔN TẬP TIẾNG VIỆT
I. Các kiểu câu đơn đã học : sgk/132

Phần này khuyến khích các em tự học. Chú ý câu đặc 
biệt 
1/ Khái niệm : là câu có cấu tạo không theo mô hình 
chủ ngữ, vị ngữ. Vd: Than ôi!; Trời!; ….
2/ Tác dụng : 
- Xác định thời gian, nơi chốn diễn ra các sự việc 

được nói đến trong đoạn. Vd: Sớm. Chúng tôi tụ hội 
ở góc sân.

- Liệt kê, thông báo sự tồn tại của sự vật, hiện tượng. 
Vd: Tùng…Tùng…Tùng….

- Bộc lộc cảm xúc . Vd:  Than ôi!
- Gọi đáp. Vd: Em Sơn!

II. Các dấu câu đã học:
1/ Dấu chấm : Kết thúc câu trần thuật. Vd: 
Chúng tôi sẽ còn gặp lại.
2/ Dấu phẩy: 

- Đặt giữa các bộ phận có cùng chức vụ trong câu. 
VD: Cam, bưởi,ổi là những loại trái cây cung cấp 
nhiều vitamin c.

- Ngăn tách các vế trong câu ghép.Vd : Gió thổi, mây 
bay.

- Ngăn tách trạng ngữ với chủ ngữ, vị ngữ của câu.
Vd:Về mùa đông, lá bàng có màu hun đỏ.

- Dùng thành cặp để đánh dấu phần chú thích. Vd: 
Bạn Hằng, học sinh lớp 73, là bạn thân thiết nhất 
của em.



3/ Dấu chấm phẩy, dấu chấm lửng, dấu gạch ngang. 
Các em xem lại bài học trước, cho ví dụ, vận dụng 
viết đoạn có sử dụng.

ÔN TẬP TIẾNG VIỆT ( TT)

III. Các phép biến đổi câu đã học :sgk/144
Các em xem sơ đồ 

1/ Rút gọn câu : Câu rút gọn : Có chủ ngữ, vị ngữ nhưng lược 
bỏ bớt để thông tin nhanh, tránh lặp từ, ngụ ý chung hướng đến 
mọi người.

Vd: - Bao giờ anh đi Hà Nội?  - Ngày mai. ( Rút gọn cn,vn)

  2/ Thêm trạng ngữ cho câu : Mục đích :

- Xác định thời gian, nơi chốn : vd : Trên cánh đồng 
lúa, mấy bác nông dân hang say lao động.  

- Chỉ nguyên nhân: Vd: Vì mưa to, đường phố ngập 
trong nước.

-  Chỉ mục đích: Vd: Để có kết quả học tập tốt, em 
phải không ngừng nỗ lực trong học tập.

-  Chỉ phương tiện: Vd: Bằng xe đạp, em đến trường 
thật sớm.

-  Chỉ cách thức: Vd:  Vẫy vẫy tay, em bé trông thật 
đáng yêu làm sao!

3/ Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu : 

- Mở rộng chủ ngữ : Chị Ba /đến//….
- Mở rộng vị ngữ : ….//khuôn mặt/ đầy đặn.



- Mở rộng cụm danh từ: ….những tình cảm /ta 
/không có….

-  Mở rộng cụm động từ: …khiến/ ba mẹ/ vui lòng.

4/ Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động. Có hai cách 

Vd : Câu chủ động : Bác sĩ chăm sóc tận tình cho bệnh nhân.

 Cách 1: Bệnh nhân được bác sĩ chăm sóc tận tình.
 Cách 2: Bệnh nhân được chăm sóc tận tình.

IV. Các phép tu từ cú pháp đã học : 

Phần này có Điệp ngữ và liệt kê. Các em tự học nhé!

Viết bài tổng hợp
ĐỀ KIỂM TRA  MÔN NGỮ VĂN 7

Phần 1 : ( 4điểm )

Đọc kĩ đoạn trích sau và hoàn thành các yêu cầu sau : 

“ …Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý . Có 
khi được trưng bày trong tủ kính , trong bình pha lê, rõ 
ràng dễ thấy . Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong 
rương, trong hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho 
những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày . 
Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh 
đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều 
được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng 
chiến. “



(Ngữ văn 7 – tập 2 )

1.  Đoạn văn trên trích trong tác phẩm nào?  Tác giả là 
ai? Thuộc thể loại  gì ?( 1.5đ) 

2. Tìm câu rút gọn trong đoạn trích trên và cho biết 
câu bị rút gọn thành phần nào ?(1.0đ) 

3.  Em hãy viết đoạn văn ngắn ( 6 đến 8 câu ) nêu 
nhiêm vụ của mỗi học sinh là phải làm cho tinh thần yêu 
nước được phát huy mạnh mẽ có sử dụng phép liệt kê. ( 
1.5 đ) 

Phần 2 : ( 6điểm ) 

Lòng yêu thương, tinh thần “tương thân tương ái” là một 
trong những đạo lí tốt đẹp của dân tộc ta. Nó được đúc 
kết thành một câu ca dao  giàu ý nghĩa và mang tính chân 
lí : 

“ Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng”

Em hãy giải thích và làm sáng tỏ  lời dạy trên của 
người xưa bằng một bài văn nghị luận. 

… Hết …

Các em làm bài từ 4/5- 8/5 và nộp cho quý thầy cô qua 
zalo hoặc messerger cá nhân. Chúc các em ôn và học 
tốt!




